
Số thửa
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Số tờ

bản đồ

Tổng diện tích 

đất bị ảnh hưởng 

(m²)

Đất nông 

nghiệp (thu 

hồi)

Đất nông nghiệp 

(hỗ trợ hành 

lang bảo vệ 

đường điện)

(1) (2)  (3)  (4) (5) (6) (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)  (25)  (26)

1 

     Số: 

01/PACT-

HĐBT

Hộ ông Phan Văn Long và bà 

Phạm Ánh Hoa

Khu phố Đồng Hưu, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu
052066000989

074168000760
54 6 54 132  2,281.3 0.0  2,281.3 305,146,688 0 24,037,631 0 0 0 0 0 0 76,286,672 0 405,470,991

2 

     Số: 

02/PACT-

HĐBT

Hộ bà Nguyễn Thị Lan

Khu phố Trung Lợi, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu 046168001136 59 6 59 132  469.1 0.0  469.1 62,746,816 0 3,174,472 0 0 0 0 0 0 15,686,704 0 81,607,992

3 

     Số: 

03/PACT-

HĐBT

Ông Trần Văn Thành và bà Đặng 

Thị Sẫm

Khu phố Minh Thành, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu
072060004248

001164030761
60 6 60 132  787.5 0.0  787.5 105,336,000 0 7,504,706 0 0 0 0 0 0 26,334,000 0 139,174,706

4 

     Số: 

04/PACT-

HĐBT

Bà Nguyễn Thị Tuyết Anh

Khu phố Minh Thành, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu 070191000444 58 6 58 132  2.7 0.0  2.7 361,152 0 0 0 0 0 0 0 0 90,288 0 451,440

5 

     Số: 

05/PACT-

HĐBT

Bà Nguyễn Thị Tuyết Anh

Khu phố Minh Thành, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu 070191000444 39 6 39 132  745.2 0.0  745.2 163,944,000 0 6,310,776 0 0 0 0 0 0 40,986,000 0 211,240,776

6 

     Số: 

06/PACT-

HĐBT

Ông Trần Văn Thành và bà Đặng 

Thị Sẫm

Khu phố Minh Thành, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu
072060004248

001164030761
51 6 51 132  7,614.0 612.9  7,001.1 1,708,789,500 40,550,390 124,362,680 0 0 229,837,500 0 0 0 385,060,500 20,000,000 2,508,600,570

7 

     Số: 

07/PACT-

HĐBT

Hộ ông Huỳnh Văn Reo và bà 

Đặng Thị Hồng

Khu phố Đồng Hưu, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu
070068000982

001168022089
670 6 670 132  4,330.5 0.0  4,330.5 952,710,000 0 63,294,061 0 0 0 0 0 0 238,177,500 0 1,254,181,561

8 

     Số: 

08/PACT-

HĐBT

Bà Huỳnh Thị Thùy Linh

Khu phố Đồng Hưu, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu 070192006655 669 6 669 132  626.6 0.0  626.6 137,852,000 0 4,830,718 0 0 0 0 0 0 34,463,000 0 177,145,718

9 

     Số: 

09/PACT-

HĐBT

Bà Tạ Thị Huyền Thương

Khu phố Đồng Hưu, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu 040188011708 38 6 38 132  2,132.6 0.0  2,132.6 469,172,000 0 10,059,894 0 0 0 0 0 0 117,293,000 0 596,524,894

10 

     Số: 

10/PACT-

HĐBT

Hộ ông Hà Văn Hiền
xã Nha Bích, thành phố Đồng 

Nai
khu phố Đồng Hưu 034074019476 30 6 30 132  156.0 0.0  156.0 34,320,000 0 968,765 0 0 0 0 0 0 8,580,000 0 43,868,765

11 

     Số: 

11/PACT-

HĐBT

Ông Nguyễn Dũng Tiến

Khu phố Đồng Hưu, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu 019070012286 585 132 585 132  42.9 0.0  42.9 9,438,000 0 629,916 0 0 0 0 0 0 2,359,500 0 12,427,416

12 

     Số: 

12/PACT-

HĐBT

Ông Nguyễn Dũng Tiến

Khu phố Đồng Hưu, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu 019070012286 584 6 584 132  1,908.1 0.0  1,908.1 419,782,000 0 29,431,740 0 0 0 0 0 0 104,945,500 0 554,159,240

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHI TIẾT CỦA TỪNG NGƯỜI CÓ ĐẤT THU HỒI

Dự án: đường dây 500kV Bình Dương 1 - Chơn Thành đoạn qua địa bàn phường Chơn Thành

 Đất

(đồng) 

 Nhà,

công trình 

(đồng) 

 Cây trồng 

(đồng) 

 Hỗ trợ 

ổn định 

đời sống 

thu hồi 

đất nông 

nghiệp 

(đồng) 

 Hỗ trợ 

ổn định 

sản xuất, 

kinh 

doanh

(đồng) 

 Vật nuôi

 (đồng) 

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số                 /QĐ-UBND ngày                /              /2026 của UBND phường Chơn Thành)

BĐ trên 

GCNQSDĐ

Số tờ BĐ (Theo 

CV số 106/VPĐK-

KTĐC ngày 

08/7/2025 của VP 

ĐKĐĐ)

Diện tích đất bị ảnh hưởng (m²)

Số PACT Địa chỉ chủ sử dụng Số CCCD/CCĐịa chỉ thửa đấtHọ và tênSTT

Thông tin thửa đất thu hồi A. Giá trị bồi thường, hỗ trợ theo chính sách Nhà nước quy định 

 Khen

thưởng

 (đồng) 

 Tổng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ theo 

chính sách Nhà 

nước quy định

(đồng) 

 Di 

chuyển 

(đồng) 

 Hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc 

làm

(đồng) 

 Hỗ trợ 

đào tạo 

nghề, học 

nghề 

(đồng) 

 Hỗ trợ khác 

(Hỗ trợ thêm 

20% mức giá 

bồi thường đất)

(đồng) 



Số thửa
Số tờ

bản đồ
Số thửa

Số tờ

bản đồ

Tổng diện tích 

đất bị ảnh hưởng 

(m²)

Đất nông 

nghiệp (thu 

hồi)

Đất nông nghiệp 

(hỗ trợ hành 

lang bảo vệ 

đường điện)

(1) (2)  (3)  (4) (5) (6) (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)  (25)  (26)

 Đất

(đồng) 

 Nhà,

công trình 

(đồng) 

 Cây trồng 

(đồng) 

 Hỗ trợ 

ổn định 

đời sống 

thu hồi 

đất nông 

nghiệp 

(đồng) 

 Hỗ trợ 

ổn định 

sản xuất, 

kinh 

doanh

(đồng) 

 Vật nuôi

 (đồng) 

Ghi chú

BĐ trên 

GCNQSDĐ

Số tờ BĐ (Theo 

CV số 106/VPĐK-

KTĐC ngày 

08/7/2025 của VP 

ĐKĐĐ)

Diện tích đất bị ảnh hưởng (m²)

Số PACT Địa chỉ chủ sử dụng Số CCCD/CCĐịa chỉ thửa đấtHọ và tênSTT

Thông tin thửa đất thu hồi A. Giá trị bồi thường, hỗ trợ theo chính sách Nhà nước quy định 

 Khen

thưởng

 (đồng) 

 Tổng giá trị bồi 

thường, hỗ trợ theo 

chính sách Nhà 

nước quy định

(đồng) 

 Di 

chuyển 

(đồng) 

 Hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc 

làm

(đồng) 

 Hỗ trợ 

đào tạo 

nghề, học 

nghề 

(đồng) 

 Hỗ trợ khác 

(Hỗ trợ thêm 

20% mức giá 

bồi thường đất)

(đồng) 

13 

     Số: 

13/PACT-

HĐBT

Hộ bà Võ Quan Vinh và ông 

Trần Thanh Hùng

phường Bình Tiên, thành phố Hồ 

Chí Minh
khu phố Đồng Hưu

080160000790

079059010579
6 6 6 132  1,237.9 0.0  1,237.9 272,338,000 6,914,400 15,622,445 0 0 0 0 0 0 68,084,500 0 362,959,345

14 

     Số: 

14/PACT-

HĐBT

Bà Nguyễn Thị Thư Lân
phường Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh
khu phố Đồng Hưu 001165014170 619 6 619 132  886.0 0.0  886.0 194,920,000 0 14,476,977 0 0 0 0 0 0 48,730,000 0 258,126,977

15 

     Số: 

15/PACT-

HĐBT

Ông Nguyễn Văn Ngữ và bà 

Nguyễn Thị Hưởng

Khu phố Đồng Hưu, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu
001063024477

025174002636
618 6 618 132  496.4 0.0  496.4 109,208,000 0 7,681,661 0 0 0 0 0 0 27,302,000 0 144,191,661

16 

     Số: 

16/PACT-

HĐBT

Hộ ông Phan Văn Long và bà 

Phạm Ánh Hoa

Khu phố Đồng Hưu, phường 

Chơn Thành, thành phố Đồng 

Nai

khu phố Đồng Hưu
052066000989

074168000760
149 6 149 132  1,443.9 0.0  1,443.9 317,658,000 0 23,635,880 0 0 0 0 0 0 79,414,500 0 420,708,380

17 

     Số: 

17/PACT-

HĐBT

Bà Nguyễn Thị Túy Phượng
phường An Đông, thành phố Hồ 

Chí Minh
khu phố Đồng Hưu 079163008685 534 132 534 132  6,117.6 570.1  5,547.5 1,163,476,600 0 92,475,381 0 0 0 0 0 0 252,657,900 20,000,000 1,528,609,881

18 

     Số: 

18/PACT-

HĐBT

Bà Nguyễn Thị Túy Phượng
phường An Đông, thành phố Hồ 

Chí Minh
khu phố Đồng Hưu 079163008685 540 132 540 132  336.0 0.0  336.0 73,920,000 0 5,022,625 0 0 0 0 0 0 18,480,000 0 97,422,625

19 

     Số: 

19/PACT-

HĐBT

Bà Nguyễn Thị Túy Phượng
phường An Đông, thành phố Hồ 

Chí Minh
khu phố Đồng Hưu 079163008685 541 132 541 132  973.8 0.0  973.8 214,236,000 0 15,363,322 0 0 0 0 0 0 53,559,000 0 283,158,322

20 

     Số: 

20/PACT-

HĐBT

Bà Nguyễn Thị Túy Phượng
phường An Đông, thành phố Hồ 

Chí Minh
khu phố Đồng Hưu 079163008685 542 132 542 132  313.8 0.0  313.8 69,036,000 0 4,727,176 0 0 0 0 0 0 17,259,000 0 91,022,176

21 

     Số: 

21/PACT-

HĐBT

Ông Nguyễn Đình Úc xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên khu phố Đồng Hưu 033073003071 588 6 588 132  85.9 0.0  85.9 18,898,000 0 690,103 0 0 0 0 0 0 4,724,500 0 24,312,603

21 21 32,987.8 1,183.0 31,804.8 6,803,288,756 47,464,790 454,300,924 0 0 229,837,500 0 0 0 1,620,474,064 40,000,000 9,195,366,034Tổng
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